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BÁO CÁO SÁNG KIẾN
(Đề nghị công nhận đề tài sáng kiến kinh nghiệm)
I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH:
· Họ tên: TRẦN QUỐC TUẤN
· Sinh ngày, tháng, năm: 02-06-1970                         Giới tính: Nam
· Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sĩ
· Chức năng, nhiệm vụ được giao: Giáo viên dạy môn toán
· Chức vụ, đơn vị công tác: Giáo viên THPT Lý Tự Trọng
II. NỘI DUNG:
1. Do thực trạng về tình hình của học sinh lớp 12 trường THPT Lý Tự Trọng trước khi tôi thực hiện đề tài sáng kiến kinh nghiệm là: Hầu hết các em học sinh có sức học trung bình và yếu do điểm đầu vào tương đối thấp, nên khi học toán đặc biệt là các bài toán về hình học phải đòi hỏi tư duy lôgic thì các em lại gặp rất nhiều khó khăn.
2. Chính vì yếu tố khách quan, chủ quan vừa nêu ở trên đặc biệt là việc học môn toán hình học ở lớp 12 của các em học sinh tương đối khó khi gặp những bài toán về hình học không gian nên tôi đã chọn đề tài nghiên cứu như sau:
3. “Một số giải pháp để giải quyết các bài toán khoảng cách không gian bằng phương pháp tọa độ cho học sinh khối 12 Trường THPT Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh”.
4. Nội dung sáng kiến bao gồm các phần sau: 
4.1. Tóm tắt: 
Hình học không gian là một môn học tương đối khó có tính hệ thống tương đối chặt chẽ, logic và trừu tượng. Việc hướng dẫn học sinh giải toán không phải chỉ dừng lại ở việc cung cấp cho học sinh những bài giải mẫu mà còn phải hướng dẫn cho học sinh suy nghĩ, nắm bắt được các mối quan hệ ràng buộc giữa giả thiết và kết luận của bài toán, từng bước giúp học sinh độc lập suy nghĩ để giải bài toán cho phù hợp với trình độ học sinh ở trường THPT Lý Tự trọng. Các bài toán hình học không gian khá phức tạp đòi hỏi người học phải có tư duy tốt. Một số bài toán tính khoảng cách, chứng minh hai mặt phẳng vuông góc trong không gian nếu giải theo phương pháp thông thường sẽ khá phức tạp và tốn nhiều thời gian. Với những bài toán đó thì phương pháp tọa độ cho ta lời giải nhanh chóng, dễ dàng hơn nhiều. Giải pháp chúng tôi đưa ra là vận dụng phương pháp tọa độ để giái một số bài toán hình học không gian sẽ đơn giản hơn so với cách giải thông thường. Tuy nhiên phương pháp này chỉ tối ưu đối với 1 số bài toán nào đó chứ không phải lúc nào cũng áp dụng. 

Nghiên cứu được tiến hành trên một lớp qua một số bài kiểm tra ngay tại lớp học. Kết quả cho thấy tác động đã có ảnh hưởng rõ rệt đến kết quả học tập của học sinh: điểm bài kiểm tra sau đã đạt kết quả học tập cao hơn so với bài kiểm tra trước. Điểm bài kiểm tra bài sau có giá trị trung bình là 7,54; điểm bài kiểm tra bài trước là 4,96. Kết quả kiểm chứng cho ta thấy có sự khác biệt lớn giữa ĐTB của bài kiểm tra trước và sau. Điều đó chứng minh rằng việc vận dụng phương pháp tọa độ để giải một số bài toán hình học không gian làm nâng cao kết quả học tập của học sinh lớp 12 trường THPT Lý Tự Trọng. 
4.2. Giới thiệu:

Dạy học toán là một trong những vấn đề trọng tâm của chương trình giảng dạy trong nhà trường. Đối với học sinh thì hình thức chủ yếu của hoạt động toán học nhằm thực hiện tốt chức năng dạy học, chức năng giáo dục, chức năng phát triển, chức năng trí tuệ và chức năng kiểm tra. Đối với giáo viên dạy học toán là một trong những vấn đề quan trọng của quá trình dạy học, giáo viên không dừng lại ở mức độ hướng dẫn học sinh trình bày một lời giải đúng đắn, đầy đủ và có căn cứ chính xác mà phải biết hướng dẫn học sinh thực hành bài tập theo hướng tìm tòi, nghiên cứu lời giải.

Giải pháp thay thế: Trong trường THPT Lý Tự Trọng việc học môn toán hình học ở lớp 12 của các em học sinh tương đối khó khi gặp những bài toán về hình học không gian như tính khoảng cách, chứng minh hai mặt phẳng vuông góc những bài toán đó trừu tượng nếu áp dụng cách giải thông thường sẽ rất khó nhưng nếu đưa về phương pháp tọa độ để giải thì bài toán sẽ đơn giản hơn nhiều. 

Vấn đề nghiên cứu: dùng phương pháp tọa độ để giải bài toán hình học không gian: như tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng, khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song, chứng minh hai mặt phẳng vuông góc.

Giả thuyết nghiên cứu: có áp dụng phương pháp tọa độ để giải bài toán hình học không gian: như tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng, khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song, chứng minh hai mặt phẳng vuông góc cho học sinh 12 trường THPT Lý Tự Trọng ?

4.3. Phương pháp:
4.3.1 Khách thể nghiên cứu:

Chọn học sinh lớp 12A3 của trường THPT Lý Tự Trọng
4.3.2 Thiết kế: 

Ở đây tôi đưa ra phương pháp giải toán

I. PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN

Để giải được các bài toán hình học không gian bằng phương pháp tọa độ ta cần phải chọn hệ trục tọa độ thích hợp. Lập tọa độ các đỉnh, điểm liên quan dựa vào hệ trục tọa độ đã chọn và độ dài cạnh của hình.

PHƯƠNG PHÁP:

Bước 1: Chọn hệ trục toạ độ Oxyz thích hợp (chú ý đến vị trí của gốc O)

Bước 2: Xác định toạ độ các điểm có liên quan


  (có thể xác định toạ độ tất cả các điểm hoặc một số điểm cần thiết)

Khi xác định tọa độ các điểm ta có thể dựa vào :

· Ý nghĩa hình học của tọa độ điểm (khi các điểm nằm trên các trục tọa độ, mặt phẳng tọa độ).

· Dựa vào các quan hệ hình học như  bằng nhau, vuông góc, song song , cùng phương , thẳng hàng, điểm chia đọan thẳng để tìm tọa độ.
· Xem điểm cần tìm là giao điểm của đường thẳng, mặt phẳng.

· Dưạ vào các quan hệ về góc của đường thẳng, mặt phẳng.

Bước 3: Sử dụng các kiến thức về toạ độ để giải quyết bài toán 

Các dạng toán thường gặp:

· Độ dài đọan thẳng

· Khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng

· Khoảng cách từ điểm đến đường thẳng

· Khoảng cách giữa hai đường thẳng 

· Góc giữa hai đường thẳng 

· Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng 

· Góc giữa hai mặt phẳng

· Thể tích khối đa diện

· Diện tích thiết diện

· Chứng minh các quan hệ song song , vuông góc

· Bài toán cực trị, quỹ tích

Bổ sung kiến thức :

1) Nếu một tam giác có diện tích S thì hình chiếu của nó có diện tích S' bằng tích của S với cosin của góc 
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giữa mặt phẳng của tam giác và mặt phẳng chiếu
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2) Cho khối chóp S.ABC. Trên ba đường thẳng SA, SB, SC lấy ba điểm A', B', C' khác với S

    Ta luôn có:
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Ta thường gặp các dạng sau

1. Hình chóp tam giác

a. Dạng tam diện vuông

Ví dụ 1. Cho hình chóp O.ABC có OA = a, OB = b, OC = c  đôi một vuông góc. Điểm M cố định thuộc tam giác ABC có khoảng cách lần lượt đến các mp(OBC), mp(OCA), mp(OAB) là 1, 2, 3. Tính a, b, c để thể tích O.ABC nhỏ nhất.

Hướng dẫn giải

Chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ, ta có:

O(0; 0; 0), A(a; 0; 0), B(0; b; 0), C(0; 0; c).

d[M, (OAB)] = 3 
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 zM = 3.

Tương tự 
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 M(1; 2; 3).

pt(ABC): 
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Ví dụ 2. Cho tứ diện ABCD có AD vuông góc với mặt phẳng (ABC) và tam giác ABC vuông tại A, AD = a, AC = b, AB = c. Tính diện tích S của tam giác BCD theo a, b, c và chứng minh rằng : 
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Giải

Chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ, ta có tọa độ các điểm là :A(0;0;0), B(c;0;0), C(0;b;0), D(0;0;a)
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b. Dạng khác

Ví dụ 2. Tứ diện S.ABC có cạnh SA vuông góc với đáy và 
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 vuơng tại C. Độ dài của các cạnh là SA = 4, AC = 3, BC = 1. Gọi M là trung điểm của cạnh AB, H là điểm đối xứng của C qua M.

Tính cosin góc phẳng nhị diện [H, SB, C]

Hướng dẫn giải

	Chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ, ta có:

 A(0; 0; 0), B(1; 3; 0), C(0; 3; 0), S(0; 0; 4)  H(1; 0; 0).

mp(P) qua H vuông góc với SB tại I cắt đường thẳng SC tại K, dễ thấy 

[H, SB, C] = 
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v (P): x + 3y – 4z – 1 = 0.
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Ch ý: Nếu C và H đối xứng qua AB thì C thuộc (P), khi đó ta không cần phải tìm K.
Ví dụ 3 (trích đề thi Đại học khối A – 2002). Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có độ dài cạnh đáy là a. Gọi M, N là trung điểm SB, SC. Tính theo a diện tích 
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AMN, biết (AMN) vuông góc với (SBC).

Hướng dẫn giải

	Gọi O là hình chiếu của S trên (ABC), ta suy ra O là trọng tâm 
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. Gọi I là trung điểm của BC, ta có:


[image: image25.wmf]3a3

AIBC

22

==



[image: image26.wmf]a3a3

OA, OI

36

Þ==


Trong mp(ABC), ta vẽ tia Oy vuông góc với OA. Đặt SO = h, chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ ta được:

O(0; 0; 0), S(0; 0; h), 
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2. Hình chóp tứ giác

a) Hình chóp S.ABCD có SA vuông góc với đáy và đáy là hình vuông (hoặc hình chữ nhật). Ta chọn hệ trục tọa độ như dạng tam diện vuông.

b) Hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông (hoặc hình thoi) tâm O đường cao SO vuông góc với đáy. Ta chọn hệ trục tọa độ tia OA, OB, OS lần lượt là Ox, Oy, Oz. Giả sử SO = h, OA = a, OB = b ta có

O(0; 0; 0), A(a; 0; 0), B(0; b; 0), C(–a; 0; 0), D(0;–b; 0), S(0; 0; h).

c) Hình chóp S.ABCD có đáy hình chữ nhật ABCD, AB = b. 
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 đều cạnh a và vuông góc với đáy. Gọi H là trung điểm AD, trong (ABCD) ta vẽ tia Hy vuông góc với AD. Chọn hệ trục tọa độ Hxyz ta có:

H(0; 0; 0), 
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3. Hình lăng trụ đứng

Tùy theo hình dạng của đáy ta chọn hệ trục như các dạng trên.

Ví dụ:  Cho hình lập phương  ABCD A'B'C'D'. CMR AC' vuông  góc (A'BD)


[image: image40]
Lời giải: Chọn hệ trục tọa độ Oxyz như hình vẽ. Giả sử hình lập phương  ABCD A'B'C'D' có cạnh là a đơn vị 

 
( A(0;0;0),   B (a;0;0),   D(0;a;0),    A' (0;0;a)   C'(1;1;1) ( phương trình mặt phẳng (A'BD):



x + y + z = a hay x + y + z –a = 0


 (Vtpt của mp (A'BC) là 
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Vy AC' vuông góc (A'BC)

Chú ý

+ Hình chóp tam giác đều có đáy là tam giác đều và các cạnh bên bằng nhau, nhưng không nhất thiết phải bằng đáy. Chân đường cao là trọng tâm của đáy.

+ Tứ diện đều là hình chóp tam giác đều có cạnh bên bằng đáy.

+ Hình hộp có đáy là hình bình hành nhưng không nhất thiết phải là hình chữ nhật.
II. Kết luận và khuyến nghị:

* Kết luận: 

Việc áp dụng phương pháp tọa độ để giải toán hình không gian giúp cho học sinh giải một số bài toán về khoảng cách từ 1 điểm đến 1 mặt phẳng, khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song, chứng minh hai mặt phẳng vuông góc đơn giản hơn rất nhiều so với phương pháp giải thông thường nâng cao hiệu quả học tập của học sinh ở trường. 

Phương pháp này không quá khó đối với học sinh trung bình yếu nên các em áp dụng đơn giản mau chóng hơn rất nhiều so với phương pháp thông thường chủ yếu là dạy cho các em cách chọn hệ trục sao cho phù hợp để bài toán trở nên đơn giản hơn.

Hướng dẫn học sinh giải toán cần có phương pháp phù hợp với từng đối tượng học sinh. Vì thực tế dạy toán là dạy hoạt động toán học cho học sinh, trong đó giải toán là hình thức chủ yếu. Do vậy, ngay từ khâu phân tích đề, dựng hình, định hướng cách giải cần gợi mở, hướng dẫn cho các em cách suy nghĩ, cách giải quyết vấn đề đang đặt ra, nhằm từng bước nâng cao ý thức suy nghĩ độc lập, sáng tạo của các em.
* Khuyến nghị: 

- Việc vận dụng phương pháp tọa độ để giải bài toán hình không gian chỉ áp dụng để giải số bài toán có mối liên hệ vuông góc. Phương pháp này còn có thể áp dụng để giải các bài toán về góc, về thể tích,…

· - Đối với giáo viên: cần tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm ở các đồng nghiệp để tìm ra những cách giải hay đơn giản, ngắn gọn phù hợp với trình độ học sinh nhiều hơn nữa tạo nên hứng thú, say mê học môn hình không gian cho các em.
5. Phạm vi áp dụng, khả năng phổ biến là học sinh lớp 12 của trường THPT Lý Tự Trọng.
6. Thời điểm áp dụng.
- Thời gian bắt đầu: ngày 04 tháng 01 năm 2016

- Thời gian kết thúc: ngày 20 tháng 03 năm 2016
7. Hiệu quả mang lại. Rất tốt
III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG:
· Trường hợp đề nghị công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp Thành phố”: Ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm, ký quyết định của 03 lần liên tục đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”
·  Trường hợp đề nghị phong tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”: Ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm, ký quyết định của 02 lần liên tục đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp Thành phố” và 06 lần liên tục đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”
                                                            Tp Hồ Chí Minh, ngày     tháng 03 năm 2016

  XÁC NHẬN CỦA HỘI ĐỒNG  
NGƯỜI BÁO CÁO

KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ
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